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 Abstract:  In the role of a common language of the ethnic groups in Vietnam, since thousands 
of years, in spite of how the historical setting is, Vietnamese has always been kept and developed 
by Vietnamese people. However, not until the leadership of the Party and the independence of the 
country (1945) did it really function as the national language and was it essential in the strategic 
perspectives “to keep the purity of Vietnamese”, “to protect, develop and modernize 
Vietnamese”.The paper offers a systematic review of the orientation and policy of the Party and 
the State on Vietnamese as well as the process of implementing them. Simultaneously, on the 
basis of the new features of the Vietnamese context in particular and the linguistic context in 
Vietnam in general, the paper sets up some issues of policy and its implementation for the 
Vietnamese language today.             
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1. Nhìn lại chính sách ngôn ngữ của 

ðảng và Nhà nước Việt Nam ñối với tiếng 
Việt 

1.1. Nhận ñịnh chung 
  Lịch sử của Việt Nam là lịch sử của yêu 

nước, giữ nước và xây dựng phát triển ñất 
nước. Truyền thống “nồng nàn yêu nước” của 
nhân dân ta như Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận 
ñịnh ñã tạo nên sức mạnh ñoàn kết vô song 
ñể bảo vệ, giữ gìn non sông ñất nước và 
những gì của cha ông ñể lại trong ñó có ngôn 
ngữ. Chính vì thế mà trong hàng nghìn năm 
ñô hộ của phong kiến phương Bắc cùng 
những cuộc xâm lăng sau ñó và 80 năm ñô hộ 
của thực dân Pháp,  20  năm can thiệp của ðế 
quốc Mĩ ở Miền Nam Việt Nam, tiếng Việt 

vẫn là công cụ giao tiếp số một của người dân 
Việt Nam.  

Với tinh thần “nước Nam còn, tiếng Việt 
còn”, các thế hệ người Việt Nam luôn bảo vệ 
và phát huy chức năng giao tiếp của tiếng Việt. 
ðiều này có thể thấy rõ sự xuất hiện của chữ 
Nôm vào thế kỉ thứ XIII ngay từ trong lòng 
chữ Hán. Một số triều ñại phong kiến Việt 
Nam ñã ý thức ñược vai trò của ngôn ngữ dân 
tộc, như: Hồ Quý Ly làm thơ Nôm và dịch 
nhiều tác phẩm bằng chữ Hán ra chữ Nôm (ñể 
dạy vua và cung phi khi ông là quan ñại thần); 
Vua Lê Thánh Tông khuyến khích các nho sĩ 
sáng tác văn thơ bằng chữ Nôm, chính bản 
thân ông cũng ñã sáng tác nhiều bài thơ bằng 
chữ Nôm; Nguyễn Trãi với những tập thơ 
Nôm ñặc sắc của mình ñã chứng minh ñược sự 
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phong phú của ngôn ngữ dân tộc, ñồng thời thể 
hiện lòng tự tôn dân tộc của người dân nước 
Nam thông qua thái ñộ tin yêu, trân trọng ngôn 
ngữ của nước nhà; Nguyễn Huệ chủ trương 
dùng tiếng Việt và chữ Nôm làm ngôn ngữ 
chính thống của quốc gia trong các lĩnh vực 
hành chính, giáo dục, tế lễ..., lập Sùng Chính 
Viện ñể dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm. Chữ 
quốc ngữ ra ñời lập tức ñược người dân ñón 
nhận. Các nhà yêu nước ñã coi tiếng Việt, 
chữ Việt là “hồn trong nước” ñể vận ñộng 
người dân bảo vệ tiếng Việt bằng cách phế 
chữ Hán, tẩy chay chữ Pháp, sử dụng chữ 
quốc ngữ. Với phong trào ðông Kinh Nghĩa 
Thục, các sĩ phu yêu nước ñã làm nhiều cuộc 
vận ñộng kêu gọi ñồng bào dùng chữ Việt, 
tiếng Việt và coi việc dùng chữ quốc ngữ là 
biện pháp hàng ñầu trong sáu biện pháp “văn 
minh tân học sách”. 

 Từ khi có ðảng, ðảng ñã lãnh ñạo cách 
mạng Việt Nam ñấu tranh chống giặc ngoại 
xâm, giành ñộc lập. Nhờ ñó, từ một nước 
thuộc ñịa, Việt Nam ñã trở thành một quốc 
gia ñộc lập, tự chủ với 3 chỉ tố:  quốc kì là 
cờ ñỏ sao vàng, quốc ca là “Tiến quân ca” và 
ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt.  

1.2.1. Nhìn lại chính sách ngôn ngữ của 
ðảng và Nhà nước Việt Nam qua các thời 
kì 

1.2.1.  Thời gian  từ 1930-1945:  Từ khi 
ðảng Cộng sản ðông Dương thành lập ñến 
khi Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra 
ñời. ðây là thời  kì ñấu tranh giành ñộc lập, 
vì thế, chính sách ngôn ngữ nói riêng và các 
chính sách của ðảng nói chung ñều hướng 
về mục ñích tối thượng là giành cho ñược 
chính quyền. 

1) Với nhiệm vụ lãnh ñạo cánh mạng, 
ðảng phải làm công tác tuyên truyền, vận 
ñộng, tập hợp ñược quần chúng tham gia 
phong trào cách mạng và có ñủ sức lực ñể 
làm cách mạng. Trong nhiều nhân tố góp 
phần vào công cuộc chung này thì ngôn ngữ 
nói chung, tiếng Việt nói riêng ñóng một vai 
trò quan trọng là công cụ ñể nối kết dân với 

ðảng. Nói cách khác, ngôn ngữ mà tiếng 
Việt  với  vai trò số 1 là công cụ ñể tuyên 
truyền, giác ngộ cách mạng, vận ñộng quần 
chúng nhân dân tham gia ñấu tranh giành 
chính quyền, xây dựng chính quyền. 

2)  ðối với tiếng Việt, ðảng chủ trương 
làm sao ñưa tiếng Việt trở về với người Việt 
và  về ñúng với vị thế  là ngôn ngữ giao tiếp 
chung của toàn dân Việt Nam; làm cho mọi 
người dân Việt Nam ñược sử dụng tiếng 
Việt, chữ quốc ngữ và ñược giáo dục bằng 
tiếng Việt và chữ quốc ngữ. Cụ thể:  

-  ðấu tranh giành quyền ñược giáo dục 
(học hành); 

- ðánh ñổ chính sách giáo dục thực dân, 
giành quyền ñược giáo dục bằng tiếng bản 
xứ (tiếng Việt) và các ngôn ngữ dân tộc 
thiểu số và không phải học hành thi cử bằng 
tiếng Pháp;  

- Làm cho mọi người dân Việt Nam, nhất 
là người dân lao ñộng (dân cày) phải biết 
ñọc, biết viết tiếng Việt, “chống nạn mù 
chữ”. Mọi người dân phải ñược học ñể biết 
ñọc, biết viết tiếng Việt, nhất là những người 
ñang ở lứa tuổi cắp sách ñến trường;  

- Có ñịnh hướng về bảo vệ và phát triển 
tiếng Việt: Kêu gọi sử dụng tiếng Việt chuẩn 
mực, tiếng Việt gần gũi với người dân lao 
ñộng, ñể người dân có thể hiểu ñược. ðiều 
này  ñược thể hiện trong “ðề cương văn hoá 
Việt Nam”:  Thống nhất và làm giàu thêm 
tiếng nói; ấn ñịnh mẹo vǎn ta; cải cách chữ 
quốc ngữ, v.v. ðồng thời chú trọng tới 
nguyên tắc dân tộc, khoa học và ñại chúng. 

 3) ðể thực hiện các nội dung trên, ðảng 
ñã ñưa ra các biện pháp như:  

-  Giao cho tổ chức thanh niên, cụ thể là 
Thanh niên cộng sản ñoàn ðông Dương, Ủy 
ban giải phóng dân tộc Việt Nam ra thông 
báo, tổ chức các lớp học ñể xoá nạn mù chữ, 
tiến hành “phổ thông giáo dục cưỡng bách”. 
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 - ðưa ra mục tiêu cụ thể như: áp dụng chế 
ñộ phổ cập tiểu học; ñấu tranh với khẩu hiệu 
“chống nạn thất học, mở thêm các trường 
chuyên môn”; 

 -  Kêu gọi sử dụng tiếng Việt chuẩn mực, 
tiếng Việt gần gũi với người dân lao ñộng, ñể 
người dân có thể hiểu ñược. 

  4) Có thể thấy, khi ñấu tranh giành chính 
quyền, ðảng ñã ñưa ra chủ trương chống ngu 
dân, chống ñồng hoá bằng cách người Việt 
phải sử dụng tiếng Việt và ñược giáo dục 
bằng tiếng Việt. ðảng ñã ñưa ra hàng loạt các 
biện pháp ñể thực hiện chủ trương này: tổ 
chức vận ñộng quần chúng dưới mọi hình 
thức kêu gọi tham gia ñấu tranh với chính 
quyền thực dân ñể ñược sử dụng tiếng Việt, 
ñược học bằng tiếng Việt trong nhà trường; 
chú trọng tới việc các ñảng viên phải học 
nâng cao trình ñộ, trong ñó có tiếng Việt.  

 1.2.2.  Thời gian  từ 1945-1954:  Nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra ñời  (1945) 
ñánh dấu một thời kì mới của Việt Nam: thời 
kì bảo vệ và xây dựng ñất nước dưới sự lãnh 
ñạo của ðảng Lao ñộng Việt Nam. ðối với 
ngôn ngữ, Bản Tuyên ngôn ñộc lập bằng 
tiếng Việt do Chủ tịch Hồ Chí Minh ñọc vang 
lên giữa Quảng trường Ba ðình lịch sử là sự 
khẳng ñịnh vai trò, chức năng giao tiếp quốc 
gia của tiếng Việt.  ðây là thời kì ðảng ñã 
giành ñược chính quyền và chính quyền 
thuộc về tay nhân dân, xã hội do dân làm chủ, 
vì thế, nội dung chính sách ngôn ngữ của 
ðảng và Nhà nước tập trung vào các ñiểm 
sau ñây:  

1) ðảng và Nhà nước ñã coi ngôn ngữ văn 
tự là một ngành khoa học. Sự kiện này mở 
ñường cho việc nghiên cứu ngôn ngữ học nói 
chung, ứng dụng lí thuyết ngôn ngữ học vào 
nghiên cứu thực tế ngôn ngữ ở Việt Nam.  
“Sắc lệnh 172 – SL ngày 17/11/1950 về việc 
thành lập trong Bộ Giáo dục một vụ văn học 
nghệ thuật bao gồm các ngành văn hoá (văn, 
sử, ñịa, triết học, kinh tế học, ngôn ngữ, văn 
tự)…và các ngành nghệ thuật (âm nhạc, ca 
kịch, hội học, kiến trúc)” [Danh mục các sắc 

lệnh do chủ tịch Hồ Chí Minh kí từ năm 1950 
ñến năm 1952, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6, 
tr.606]. ðây là sự kiện có ý nghĩa chính quan 
trọng ñối với nền ngôn ngữ học nước nhà.     

   2) Chính sách ngôn ngữ của ðảng và 
Nhà nước Việt Nam ñược luật hoá trong các 
ñiều khoản của Hiến pháp, bao gồm: quyền 
và nghĩa sử dụng tiếng nói chữ viết; quyền và 
nghĩa vụ phải biết tiếng Việt và chữ quốc ngữ;  

3) Chính sách ñối với tiếng Việt của ðảng  
và Nhà nước ở thời kì 1945-1954 là xoá nạn 
mù chữ, mở mang trường học, nâng cao dân 
trí ñể mọi người dân Việt Nam có thể tham 
gia kiến quốc và ñánh ñuổi thực dân Pháp.  

 Giáo dục cưỡng bức tiếng Việt cho người 
dân, cụ thể là phải làm cho người dân phải 
biết ñọc, biết viết và coi việc mù chữ, thất 
học nguy hiểm như là giặc ngoại xâm (giặc 
dốt); yêu cầu người ứng cử phải biết ñọc biết 
viết chữ quốc ngữ. ðể thực hiện ñược các 
nhiệm vụ này, nhiều biện pháp thực thi ñược 
ñưa ra như: Mở chiến dịch chống nạn mù 
chữ, cho thành lập Nha bình dân học vụ; Mở 
trường, tổ chức lớp học; Mở các lớp bình 
dân học vụ ñể xoá nạn mù chữ; Tiến hành sự 
nghiệp giáo ở mọi cấp bằng tiếng Việt, kể ở 
cả bậc ñại học; tổ chức phong trào thi ñua, 
trong ñó có thi ñua xoá mù chữ; ðào tạo 
giáo viên và có chế ñộ ñãi ngộ thoả ñáng cho 
giáo viên; Thường xuyên tiến hành kiểm tra ñể 
rút kinh nghiệm và từ ñó ñưa ra các biện pháp, 
hình thức phù hợp với thời gian cũng như thời 
ñiểm, tình hình hình cụ thể, nhằm xoá nạn mù 
chữ, nâng cao dân trí của người dân Việt Nam. 

4) Là người sáng lập ra ðảng và sau này 
là người ñứng ñầu ðảng và Nhà nước, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng ngôn ngữ, 
sử dụng chúng trong hoạt ñộng các mạng: 
Là công cụ ñể tuyên truyền, vận ñộng quần 
chúng tiến hành cách mạng, gắn bó giữa 
ðảng với dân; là vũ khí ñể tấn công kẻ thù. 
Những ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh tập 
trung vào một số nội dung chủ yếu sau: 

-  Khẳng ñịnh vai trò của tiếng Việt tại Việt 
Nam. Coi sự dốt nát, mù chữ là một loại giặc 
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nên phải quyết tâm tiêu diệt. Người chú trọng 
trước hết ñến việc xoá mù chữ cho toàn dân 
Việt Nam bằng cách: ðẩy mạnh việc học chữ 
quốc ngữ trong toàn dân, nhanh chóng thanh 
toán nạn mù chữ; tạo mọi ñiều kiện ñể mọi 
người dân ñều có thể biết chữ quốc ngữ, chống 
nạn thất học bằng cách lập Nha bình dân học 
vụ, người biết dạy người chưa biết. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ñã ñưa các biện pháp xoá mù chữ 
như tận dụng mọi cơ hội, tranh thủ mọi thời 
gian ñể học chữ quốc ngữ; coi học chữ quốc 
ngữ là những ñiều cần / nên làm; tổ chức 
phong trào thi ñua học chữ quốc ngữ,...  

 -  Coi trọng việc giáo dục cho thế hệ trẻ 
trong ñó có tiếng Việt. Không chỉ là lãnh tụ, 
Hồ Chủ tịch còn là một nhà báo, nhà thơ, nhà 
văn hoá và Người coi việc viết báo, làm thơ,... 
là ñể phục vụ nhiệm vụ cách mạng. Trong 
công tác cách mạng, Người ñặc biệt quan tâm 
ñến việc tuyên truyền làm sao cho dân hiểu, 
dân tin và từ ñó dân ñi theo cách mạng. Muốn 
vậy, theo Người, phải có yêu cầu về khả năng 
sử dụng tiếng Việt ñối với người làm cách 
mạng. ðó là: Sử dụng tiếng Việt tốt, chuẩn 
mực, rõ ràng và dễ hiểu; Văn phong mạch lạc 
và quan trọng là giữa lời nói và hành ñộng phải 
ñi ñôi với nhau, tức là, làm sao quần chúng tin 
ở lời nói, câu viết của mình; Chống cách nói, 
cách viết sáo rỗng;  Chú ý ñến ñối tượng giao 
tiếp ñể sử dụng ngôn ngữ cho thích hợp; 
Chống hai khuynh huớng lạm dụng và hẹp hòi 
trong sử dụng ngôn ngữ: Chống lạm dụng từ 
mượn Hán (Hán Việt), cách diễn ñạt theo văn 
phong nước ngoài, ñồng thời cũng phải chống 
cả thói hẹp hòi, tẩy chay tất cả những gì thuộc 
về tiếng nước ngoài. 

5) Có thể nói, những chính sách ngôn ngữ 
của ðảng và Chính phủ rất phù hợp với bối 
cảnh xã hội Việt Nam giai ñoạn ñó và vì thế ñã 
phát huy ñược hiệu quả to lớn.  Nhờ có chính 
sách này mà người dân Việt Nam ñã thoát ra 
khỏi chính sách ngu dân bao ñời của phong 
kiến thực dân: Người dân ñược quyền sử dụng 
và ñã sử dụng ñược tiếng Việt, chữ quốc ngữ; 
Tiếng Việt trở thành ngôn ngữ giao tiếp chung 

của các dân tộc trong cả nước và thực hiện 
chức năng của ngôn ngữ quốc gia. Nhờ có 
chính sách này mà tiếng Việt có ñóng góp quan 
trọng trong cuộc ñấu tranh giành ñộc lập và 
ñấu tranh bảo vệ chính quyền non trẻ, ñánh 
ñuổi thực dân Pháp: Tiếng Việt trở thành công 
cụ hữu hiệu nhất gắn ðảng với dân; là công cụ 
tuyên truyền, vận ñộng cách mạng; là công cụ 
ñoàn kết, góp phần tạo tạo nên sức mạnh vô 
song của Việt Nam.                      

 1.2.3. Thời gian  từ 1954-1975: Sau Chiến 
thắng ðiện Biên Phủ 1954, ñất nước ta tạm 
chia cắt làm hai miền Nam - Bắc. Ranh giới 
phân chia là vĩ tuyến 17 với các nhiệm vụ 
chính trị riêng nhằm vào một mục ñích chung: 
Miền Bắc tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã 
hội chi viện cho Miền Nam tiến hành công 
cuộc chống Mĩ; Miền Nam tiếp tục kháng 
chiến chống ngoại xâm (ñế quốc Mĩ) ñể ñược 
giải phóng, Bắc Nam sum họp một nhà và 
thống nhất ñất nước. Chính sách ngôn ngữ 
của ñảng và Nhà nuớc Việt Nam là dựa trên 
bối cảnh chính trị xã hội này. 

1.2.3.1. Ở Miền Bắc, Chính sách của ðảng 
về ngôn ngữ tập trung vào những nội dung 
chính như sau: 

1) Tiếp tục ñẩy mạnh công tác xoá mù 
chữ. ðây là nhiệm vụ tiếp tục thực hiện từ khi 
có ðảng ñến nay. ðảng nhận ñịnh, chỉ có xoá 
mù chữ thì người dân mới có thể  hiểu và tiếp 
nhận ñược chính sách của ðảng và từ ñó ðảng, 
chính quyền mới có thể hướng dẫn người dân 
cùng nhau xây dựng ñất nước. Vì thế, ðảng coi 
công việc xoá mù chữ là nhiệm vụ cấp bách 
trước mắt và  chủ trương  này ñược quán triệt 
ñến các cấp uỷ, từng ñảng viên: Thời hạn thanh 
toán nạn mù chữ phải xong trong năm 1958; 
Những ñịa phương trọng ñiểm sẽ phải hoàn 
thành việc xoá mù chữ là các vùng xuôi miền 
Bắc; ðối tượng xoá mù chữ là những người từ 
12 ñến 50 tuổi, trong ñó ưu tiên các cán bộ xã, 
nhân viên giúp việc từ lâu không biết chữ; 
Hình thức xoá mù chữ chủ yếu và tập trung 
vào việc mở lớp bình dân học vụ (cho toàn 
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dân), mở lớp học tại chức (cho cán bộ, nhân 
viên). 

2) ðẩy mạnh công tác giáo dục kiến thức 
trong nhà trường trong ñó có việc sử dụng 
tiếng Việt trong dạy-học và dạy-học tiếng Việt 
với tư cách là môn học: ðảng ñưa ra các mục 
tiêu cụ thể ñối với việc nâng cao kiến thức văn 
hoá cho mọi người dân Việt Nam ở các mức 
ñộ khác nhau với các ñối tượng khác nhau và ở 
từng giai ñoạn khác nhau; ðảng chủ trương 
một mặt phát triển hệ thống giáo dục chính quy 
một mặt phát triển hình thức ñào tạo bổ túc văn 
hoá và coi ñấy là một "phong trào quần chúng 
rộng rãi”; ðảng chỉ thị phải tạo các ñiều kiện 
tốt cho giáo dục như nâng cao chất lượng 
sách giáo khoa; cung cấp ñầy ñủ các thiết bị, 
ñồ dùng dạy học cần thiết. 

3) Có thể thấy,  ðảng luôn căn cứ vào tình 
hình cụ thể ñể ñưa ra các chủ trương phù hợp. 
Chẳng hạn, nếu như ở thời gian những năm 
1960 về trước, chủ trương của ðảng ở thời 
gian ñầu là xoá mù chữ, thời gian sau là bổ túc 
văn hoá và giáo dục phổ thông thì khoảng thời 
gian những năm 1968-1970, ðảng chủ trương 
phát triển toàn diện giáo dục: nâng cao chất 
lượng các lớp vỡ lòng. 

4) Dưới sự lãnh ñạo toàn diện của ðảng, 
Chính phủ ñã ñưa các quyết ñịnh  ñể biến chủ 
trương, ñường lối của ðảng thành của Nhà 
nước về ngôn ngữ nói chung, tiếng Việt nói 
riêng thành hiện thực. Quyết ñịnh ñáng chú ý 
nhất là việc  thành lập các cơ quan, tổ chức 
chuyên chăm lo về ngôn ngữ. Cụ thể: Thành 
lập Tổ Ngôn ngữ thuộc Viện Văn học và Tổ 
Thuật ngữ thuộc Uỷ ban Khoa học kĩ thuật 
Nhà nước. ðây chính là tiền thân của Viện 
Ngôn ngữ học. Việc cho thành lập Viện Ngôn 
ngữ học thuộc Ủy ban khoa học kĩ thuật nhà 
nước năm 1968 và cho phép xuất bản tạp chí 
“Ngôn ngữ” là một bước ngoặt lịch sử của nền 
ngôn ngữ học nước nhà. Liên quan ñến việc 
thành lập Viện Ngôn ngữ học không thể 
không nhắc ñến một quyết ñịnh quan trọng 
của Ban ñược Ban Bí thư Trung ương ðảng 
Lao ñộng Việt Nam số 34/NQ/TW năm 1953 

thành lập “Ban Nghiên cứu lịch sử, ñịa lý, văn 
học”. ðây là Ban nghiên cứu khoa học xã hội 
trực thuộc ðảng Lao ñộng Việt Nam (nay là 
ðảng Cộng sản Việt Nam) mà trực tiếp chịu 
sự quản lí của Ban tuyên huấn Trung ương 
trực thuộc Trung ương ðảng. Ban giải thể 
vào ñầu năm 1959 ñể thành lập các tổ chức 
khác. Có thể nói, Ban Nghiên cứu lịch sử, ñịa 
lý, văn học là tiền thân của  Uỷ ban Khoa học 
Xã hội Việt Nam trước ñây (Viện  hàn lâm 
Khoa học xã hội Việt Nam ngày nay) trong 
ñó có Viện Ngôn ngữ học. 

 5) Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng 
Phạm Văn ðồng rất chú trọng tới tiếng Việt 

Quan ñiểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
tiếng Việt: 

-  Coi trọng tiếng nói, chữ viết của mỗi 
dân tộc, coi ngôn ngữ là nguồn lực. “Tiếng 
nói là thứ của cải vô cùng lâu ñời và vô cùng 
quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn 
nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày 
càng rộng khắp” [Bài nói chuyện tại hội nghị 
lần thứ III của hội nhà báo Việt Nam, 1962, 
tập 10, tr.615]. 

-  Khẳng ñịnh vai trò ngôn ngữ quốc gia 
của tiếng Việt.  “Nước Việt Nam là một khối 
thống nhất không thể chia cắt ñược, dân tộc 
Việt Nam ñã xây dựng tổ quốc mình suốt từ 
Nam chí Bắc chung một tiếng nói, một lịch 
sử, một nền văn hoá và một nền kinh tế” 
[Diễn văn tại hội nghị của nhân dân Niu ðêli 
(Ấn ðộ), 1958, tập 9, tr.40]. 

-  Chú trọng tới việc bảo vệ và phát triển 
tiếng Việt, trong ñó, nổi bật là, quan ñiểm của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc ñối xử với từ 
mượn: Vay mượn từ ngữ là cần thiết. Tuy 
nhiên, cần chống cả hai khuynh hướng cực 
ñoan là hẹp hòi (không chịu tiếp nhận hoặc 
tiếp nhận theo khuôn mẫu cứng nhắc) và 
chống khuynh hướng lạm dụng (mượn tràn 
lan). 

-   Quan tâm ñến vấn ñề chữ quốc ngữ.Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nhận ñịnh,  “Chữ quốc ngữ 
do các cố ñạo người nước ngoài ñặt ra, có 
những chỗ bảo thủ, lạc hậu, không hợp lí”, do 
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vậy, ý kiến ñề nghị của Người là: Chữ quốc 
ngữ có những chỗ bất hợp lí nên phải sửa. 

Quan ñiểm của Thủ tướng Phạm Văn ðồng 
về ngôn ngữ : 

Năm 1966, khi ñất nước ñang ở vào thời 
ñiểm khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến 
chống Mĩ cứu nước, tại Viện Văn học, Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Văn ðồng ñã có bài 
nói chuyện với những người làm công tác ngôn 
ngữ học, văn hoá nghệ thuật nước nhà về “Giữ 
gìn sự trong sáng của tiếng Việt” (07/10/1966). 
Tư tưởng chủ ñạo của “Giữ gìn sự trong sáng 
của tiếng Việt” ñược  Thủ tướng Phạm Văn 
ðồng giải thích như sau:  Khẳng ñịnh tiếng 
Việt rất giàu và ñẹp; tiếng Việt trong ñời sống 
xã hội Việt Nam  ñảm nhận ñược chức năng 
giao tiếp một cách toàn diện;  Giữ gìn sự trong 
sáng của tiếng Việt  tức là, phải có ý thức sâu 
sắc về sự giàu ñẹp của tiếng ta, về những khả 
năng vô hạn của nó, phải rất nhạy cảm trong 
việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng ta:  

-  "Một là giữ gìn và phát triển vốn chữ của 
tiếng ta (tôi không muốn dùng chữ “từ vựng”); 
Hai là nói và viết ñúng phép tắc của tiếng ta 
(tôi muốn thay chữ “ngữ pháp”); Ba là giữ gìn 
bản sắc, tinh hoa, phong cách của tiếng ta trong 
mọi thể văn (văn nghệ, chính trị, khoa học, kĩ 
thuật…)" ( trích nguyên văn). 

- Biên soạn Từ ñiển tiếng Việt; nghiên cứu 
phép tắc tiếng Việt; trách nhiệm của các nhà 
văn, nhà báo, nhà trường phải giữ gìn sự trong 
sáng của tiếng Việt. 

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" (...) 
là một công việc lâu dài phải kiên trì, phải nhìn 
xa, thấy rộng, phải làm từng bước, với tất cả ý 
thức trách nhiệm của mỗi người chúng ta, với 
lòng tự hào về tiếng nói của dân tộc và với 
lòng phấn khởi tin tưởng ñóng góp phần của 
mình vào một công việc vừa quan trọng vừa tốt 
ñẹp vô cùng”. 

6)  Từ chủ trương của ðảng và các quyết 
ñịnh của Chính Phủ, từ quan ñiểm của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và của Thủ tướng Phạm Văn 
ðồng, việc triển khai chính sách ngôn ngữ ñối 
với tiếng Việt như sau: 

-  ðẩy mạnh nghiên cứu cơ bản về tiếng 
Việt và triển khai công cuộc giữ gìn sự trong 
sáng của tiếng Việt. Với việc thành lập Viện 
Ngôn ngữ học và các cơ sở nghiên cứu giảng 
dạy ngôn ngữ và tiếng Việt, nghiên cứu ngôn 
ngữ và tiếng Việt ñã bước sang một giai ñoạn 
mới, ñó là có ñịnh hướng rõ ràng, sự chỉ ñạo 
thống nhất cùng các bước ñi cụ thể. ðặc biệt 
sau bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Văn 
ðồng, cụm từ “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng 
Việt” trở thành tâm ñiểm của giới ngôn ngữ 
học. Nhờ ñó, các bình diện của tiếng Việt bắt 
ñầu ñược nghiên cứu hệ thống và bài bản. 
Trong ñó ñáng chú ý là hai nội dung: Tập trung 
vào thảo luận vấn ñề chữ quốc ngữ: Cải tiến 
hay không cải tiến và nếu cải tiến thì cải tiến 
như thế nào;Vấn ñề thuật ngữ tiếng Việt: việc 
ñặt thuật ngữ bằng tiếng Việt và tiếp nhận thuật 
ngữ nước ngoài . 

- Vào ngay những năm ñầu 1960 của thế kỉ 
XX, công tác thuật ngữ ñã ñược ñẩy mạnh. Tờ 
“Tin tức hoạt ñộng khoa học” số 01/1960 ñã 
ñăng tải toàn bộ “Quyết ñịnh tạm thời về 
nguyên tắc biên soạn danh từ khoa học tự 
nhiên”. Tiếp ñó, Hội ñồng thuật ngữ− từ ñiển 
khoa học thuộc Uỷ ban khoa học Nhà nước do 
Giáo sư Nguyễn Khánh Toàn làm chủ tịch ñã 
ñược thành lập. Tại Hà Nội tháng 12/1964, tổ 
chức Hội nghị bàn về vấn ñề xây dựng thuật 
ngữ nước ngoài. Tháng 5/1965 tổ chức trưng 
cầu ý kiến xây dựng thuật ngữ khoa học nước 
ngoài.  

1.2.3.2. Ở Miền Nam giai ñoạn từ năm 1954 
ñến năm 1975, mặc dù cuộc ñấu  " ñánh cho 
Mĩ cút , ñánh cho Nguỵ nhào" diễn ra hết sức 
gian khổ, cam go trước những âm mưu xảo 
quyệt và vũ khí tối tân của kẻ thù, nhưng ðảng 
luôn dành sự quan tâm thích ñáng ñến vấn ñề 
ngôn ngữ. ðiều này thể hiện ở các chủ trương 
của ðảng ñối với vấn ñề ngôn ngữ.  

- Trước hết, ðảng ñã có những ñánh giá 
ñúng ñắn về tình cảm dân tộc của người dân, 
trong ñó có tình cảm về tiếng nói chữ viết của 
dân tộc mình: ñó là sự yêu quý tiếng nói chữ 
viết của dân tộc và quyết tâm bảo vệ nó. 
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−   Chủ trương của ðảng về ngôn ngữ ở 
Miền Nam giai ñoạn này về tiếng Việt là, 
chống lại chính sách ngu dân và ñồng hoá dân 
tộc trong ñó có ñồng hoá ngôn ngữ của ñế 
quốc Mĩ;  nâng cao trình ñộ văn hoá trong ñó 
có trình ñộ tiếng Việt, chữ quốc ngữ cho mọi 
người dân trong ñó có người dân tộc thiểu số. 
“Cần tích cực phát triển văn hoá giáo dục, phát 
ñộng phong trào bình dân học vụ, tiến tới xoá 
dần nạn mù chữ trong nhân dân, ñồng thời phải 
chăm sóc nền giáo dục bực tiểu học, nâng cao 
văn hoá trong quần chúng, bộ ñội, cơ quan, cần 
vận ñộng nhân dân chống văn hoá nô dịch, lai 
căng, ñồi trụy, cao bồi của ñịch, cố gắng phiên 
âm chữ dân tộc cho các dân tộc ít người có 
ñiều kiện mà hiện chưa có chữ (...)” [Nghị 
quyết của ðại hội ðại biểu Mặt trận dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam lần thứ nhứt 
(16/02/1962 ñến 03/3/1962)]. 

Nhờ ñó, tiếng Việt vẫn ñược bảo vệ và phát 
triển, là công cụ ñể tuyên truyền và vận ñộng 
nhân dân làm cách mạng.  

 1.2.4.  Thời gian  từ 1975- nay  
1) Với chiến thắng mùa xuân năm 1975, ñất 

nước ta hoàn toàn giải phóng, non sông liền 
một dải. Thống nhất ñất nước sau ñó là mở cửa 
trong xu thế ñô thị hoá, hội nhập trong xu thế 
xu thế toàn cầu hoá là những nhân tố tác ñộng 
mạnh mẽ ñến tình hình ngôn ngữ ở Việt Nam 
và ñây là cơ sở cho việc xây dựng chính sách 
của ðảng và Nhà nước Việt Nam ñối với các  
vấn ñề của ñất nước trong ñó có chính sách 
ngôn ngữ. 

- Tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ quốc 
gia ñuợc ðảng và Nhà nước dành sự quan tâm 
thích ñáng ñược thể hiện không chỉ ở chính 
sách mà bằng nhiệm vụ cụ thể: “Chuẩn hoá và 
giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (...). Hoàn 
thiện cuốn Ngữ pháp Việt Nam, Từ ñiển phổ 
thông tiếng Việt và xúc tiến biên soạn Từ ñiển 
bách khoa Việt Nam” [Thông báo của Bộ 
chính trị Số 37-NQ/TW, ngày 20/4/1981, Về 
chính sách khoa học và kĩ thuật]. 

-   Ngôn ngữ học nói chung,  Việt ngữ học 
nói riêng, một lần nữa ñựoc ðảng và Nhà nước 

khẳng ñịnh  là một chuyên ngành khoa học 
trong khoa học xã hội, cần ñược ñầu tư, mở 
rộng và nâng cao chất lượng. “Mở rộng và 
nâng cao chất lượng nghiên cứu trên các lĩnh 
vực sử học, khảo cổ học, dân tộc học, ngôn 
ngữ học, văn học, nghệ thuật, v.v.” [Báo cáo 
chính trị của Ban Chấp hành Trung ương ðảng 
tại ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ IV do 
ñồng chí Lê Duẩn trình bày ngày 14/12/1976]. 
“(...) nghiên cứu những vấn ñề về lịch sử, ngôn 
ngữ, văn hoá...”[Báo cáo chính trị của BCH 
TƯ (khoá VI) tại ðại hội ñại biểu toàn quốc 
lần thứ VII]. 

- Xoá mù chữ, nâng cao dân trí là chủ 
trương xuyên suốt của ðảng và Chính sách của 
Chính phủ, theo ñó, giai ñoạn này vẫn ñuợc 
ðảng , Chính phủ quan tâm. Nhìn lại tiến trình 
của công tác xoá mù chữ và tái mù chữ từ khi 
có ðảng ñến nay là cả một chặng ñường gian 
nan và thiết nghĩ là chưa kết thúc. Từ một dân 
tộc thuộc ñịa chỉ có khoảng 5% số dân biết 
chữ, bằng chủ trương nhất quán và phù hợp với 
từng giai ñoạn cụ thể của bối cảnh lịch sử-xã 
hội Việt Nam, ðảng lãnh ñạo công tác xoá mù, 
tái mù này và ñã giành ñược những thành tựu 
to lớn: người dân Việt Nam không chỉ thoát 
nạn mù chữ mà còn có kiến thức và trình ñộ ñể 
xây dựng cuộc sống ấm no của mình và sánh 
vai, hoà nhập với thế giới, với nền khoa học 
hiện ñại. Với mọi hình thức, như bình dân học 
vụ, bổ túc văn hoá, xoá mù chữ trở thành một 
phong trào rộng khắp trong toàn quốc, người 
biết dạy người chưa biết, người biết nhiều dạy 
người biết ít, công tác xoá mù chữ chữ từng 
bước ñược xã hội hội hoá, là công việc liên tục, 
thường xuyên ở mọi nơi, nhất là vùng sâu vùng 
xa, vùng biên cương hải ñảo; ñối với mọi tầng 
lớp nhất là ñối với người nghèo, người dân tộc 
thiểu số, những người già, trẻ em,... Tuy nhiên, 
thực tế cho thấy, mù chữ và tái mù ở nước ta 
dù ít hay nhiều thì luôn có nguy cơ xuất hiện 
và lan rộng. Vì thế, công việc này phải thường 
xuyên ñược sự quan tâm của các cấp cơ sở 
ðảng và chính quyền ñịa phương. 

-  Với ñường lối "giáo dục là quốc sách", 
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ðảng và Nhà nuớc ñặc biệt chú trọng tới giáo 
dục, trong ñó tiếng Việt vừa với tư cách là 
ngôn ngữ dạy-học vừa với tư cách là môn học. 
Không chỉ chú trọng việc giáo dục tiếng Việt 
ở trong nước mà ðảng còn chú trọng tới thệ 
hệ trẻ người Việt ở nước ngoài, nhằm giữ 
gìn bản sắc văn hoá Việt Nam. “Tạo mọi 
ñiều kiện giúp người Việt Nam ở nước ngoài 
hiểu tình hình ñất nước. Cung cấp sách giáo 
khoa và các tài liệu cần thiết cho sự phát 
triển phong trào học và sử dụng tiếng Việt, 
giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, duy trì các 
sinh hoạt văn hoá dân tộc trong cộng ñồng, 
ñặc biệt là trong thế hệ sinh trưởng ở nước 
ngoài” [Nghị quyết của Bộ chính trị, Số 08-
NQ/TW, ngày 29/11/1993 về chính sách và 
công tác ñối với người Việt Nam ở nước 
ngoài].  

2) Giai ñoạn này có 02 bản Hiến Pháp sửa 
ñổi là Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp 
năm 1992. Cả hai bản Hiến pháp ñều khẳng 
ñịnh nước nhà thống nhất, cả nước bước vào 
thời kì quá ñộ lên chủ nghĩa xã hội. Tại ðiều 
5 của hai bản Hiến pháp này ñã khẳng ñịnh 
sự bình ñẳng giữa các dân tộc trong ñó có sự 
bình ñẳng về ngôn ngữ và quyền ngôn ngữ 
của công dân Việt Nam. 

 Trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa, nhiều bộ luật ñã ra 
ñời, ñược Quốc hội thông qua và ñi vào cuộc 
sống, trong ñó có một số luật có ñiều khoản 
về  ngôn ngữ như Luật Giáo dục, Luật Phổ 
cập Giáo dục tiểu học, Luật Giáo dục ñại 
học, Luật Quảng cáo. 

Luật Phổ cập Giáo dục tiểu học (1991): 
“ðiều 4: Giáo dục tiểu học ñược thực hiện 
bằng tiếng Việt. Các dân tộc thiểu số có 
quyền sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc 
mình cùng với tiếng Việt ñể thực hiện giáo 
dục tiểu học”. 

Luật Giáo dục (1998): “ðiều 5. Ngôn ngữ 
dùng trong nhà trường  

Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức dùng 
trong nhà trường” (...). 

Luật Giáo dục (2005): 

“ðiều 7. Ngôn ngữ dùng trong nhà trường 
và cơ sở giáo dục khác; dạy và học tiếng nói, 
chữ viết của dân tộc thiểu số; dạy ngoại ngữ: 

 1. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức dùng 
trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Căn 
cứ vào mục tiêu giáo dục và yêu cầu cụ thể về 
nội dung giáo dục, Thủ tướng Chính phủ quy 
ñịnh việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài 
trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác; (...). 

 Luật Giáo dục ñại học (2012):   “ ðiều 10. 
Ngôn ngữ dùng trong cơ sở giáo dục ñại học  

Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức dùng 
trong cơ sở giáo dục ñại học.  

Căn cứ quy ñịnh của Thủ tướng Chính phủ, 
cơ sở giáo dục ñại học quyết ñịnh việc dạy và 
học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường”.  

Luật Quảng cáo (2012): “ðiều 18. Tiếng 
nói, chữ viết trong quảng cáo 

1. Trong các sản phẩm quảng cáo phải có 
nội dung thể hiện bằng tiếng Việt, trừ những 
trường hợp sau” (....) 

  3) Bảo vệ và phát triển tiếng Việt ñể tiếng 
Việt thực hiện tốt chức năng của ngôn ngữ 
quốc gia là chủ trương, chính sách của ðảng và 
Nhà nước ta. Dưới tên gọi “giữ gìn sự trong 
sáng của tiếng Việt” từ năm 1966 ñến nay, các 
ngành các cấp liên quan ñến ngôn ngữ ñều 
quan tâm ñến công việc này. Nổi lên là vấn ñề 
chuẩn hoá chính tả và thuật ngữ. Có thể nhìn 
nhận công việc này ở giai ñoạn này là như sau. 

- Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX trở 
về trước, những quy ñịnh truyền thống (có thể 
chỉ là quy ước) về chính tả tiếng Việt, thuật 
ngữ tiếng Việt tuy còn có những ñiểm bất hợp 
lí, nhưng nhìn chung ñó là những quy ñịnh cụ 
thể và khá rạch ròi (hầu như không có cái gọi 
là “lưỡng khả”) và ñược tuân thủ nghiêm ngặt 
trong các ấn phẩm cũng như ñược giảng dạy 
khá bài bản trong trường phổ thông. Do vậy, 
tính thống nhất (hay tính ñúng theo chuẩn hiện 
có ở giai ñoạn này) của chính tả tiếng Việt và 
thuật ngữ tiếng Việt luôn ñược ñảm bảo. 

- Bắt ñầu từ cuối những năm 70 của thế kỉ 
XX, tức là sau khi ñất nước thống nhất (1975), 
trong bao nhiêu sự kiện ñược ñặt ra cần ñi ñến 
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thống nhất trong toàn quốc thì ngôn ngữ cũng 
ñược quan tâm ñến mà trước hết là thống nhất 
chính tả và thuật ngữ tiếng Việt. Cơ hội này ñã 
làm bùng nổ những cuộc thảo luận sôi nổi không 
chỉ trong ngành ngôn ngữ học mà cả ở ngoài xã 
hội về tiếng Việt nói chung và chính tả tiếng 
Việt, thuật ngữ tiếng Việt nói riêng. Kết quả là: 

-  Vào những năm ñầu của thập kỉ 80 ñã có 
hai văn bản quan trọng liên quan trực tiếp ñến 
chính tả ñược công bố: (1) Một số quy ñịnh về 
chính tả trong sách giáo khoa cải cách giáo dục 
(Bộ Giáo dục công bố từ tháng 11 năm 1980 ñể 
áp dụng trong sách giáo khoa và trong nhà 
trường); (2) Quy ñịnh về chính tả tiếng Việt và 
về thuật ngữ tiếng Việt (ban hành kèm theo 
quyết ñịnh số 240/Qð ngày 5/3/1984 của Bộ 
Giáo dục). Quá trình thực hiện những quy ñịnh 
trong hai văn bản này, cho thấy: 

+ Do quy ñịnh chỉ giới hạn trong phạm vi Bộ 
Giáo dục nên chỉ các ấn phẩm trong ngành giáo 
dục và trong giảng dạy phải nghiêm chỉnh chấp 
hành. ðiều ñó cũng có nghĩa là, khi vượt ra 
ngoài ngành giáo dục (viết cho các ấn phẩm 
không phải của giáo dục) thì ngay cả những 
người làm việc trong ngành giáo dục vẫn có thể 
viết chính tả theo quy ñịnh truyền thống (tức là 
theo thói quen của họ) mà không buộc phải tuân 
theo quy ñịnh trên. Ở ngoài xã hội, bấy lâu nay 
vẫn viết chính tả theo truyền thống, nay ñược 
cấp thêm một cách viết chính tả nữa của giáo 
dục ñể người viết có thể tuỳ ý lựa chọn. Nhiều 
khi, cũng không còn phải là sự lựa chọn nữa mà 
là sự lúng túng trước một thực trạng khá bi ñát: 
những ñiều quy ñịnh mới không “áp ñảo” nổi 
những ñiều quy ñịnh cũ vốn ñã thành thói quen, 
và ngược lại, thói quen lại bị phá vỡ bởi những 
cái mới xuất hiện. ðiều nay làm cho chính tả và 
thuật ngữ tiếng Việt trở nên “trăm hoa ñua nở” 
mà cho ñến nay vẫn chưa thống nhất ñược. 

+ Qua ñiều tra thực tế cho thấy, ngay ở trong 
ngành giáo dục, quy ñịnh trên cũng ñược thực 
hiện chưa thật tốt, thể hiện ở chỗ: (1) Các quy 
ñịnh về chính tả ở nhiều nơi chưa ñến ñược với 
giáo viên và học sinh; (2) Các ấn phẩm của Nhà 
xuất bản Giáo dục cũng chưa triệt ñể thực hiện 

viết chính tả theo những ñiều trong quy ñịnh 
này. 

+ Phải chăng có một lí do về mặt chuyên 
môn là có những ñiều quy ñịnh trong hai văn 
bản trên còn chưa ñủ sức thuyết phục? Chẳng 
hạn, từ những năm ñầu thập kỉ 80 của thế kỉ XX, 
văn bản ñã ñưa ra quy ñịnh viết nguyên dạng tên 
riêng nước ngoài cũng như một số các thuật ngữ 
bằng việc lí giải về tính tích cực của cách viết 
này với dự ñoán về mặt bằng dân trí người Việt 
(có thể theo kịp ñược cách sử dụng nguyên 
dạng). ðó là những quy ñịnh có phần duy ý chí 
và kết quả là, chính Bộ Giáo dục và ðào tạo ñã 
phải ra quyết ñịnh năm 2003 trở lại phiên âm có 
gạch nối. Sự duy ý chí ấy còn thể hiện ở việc cải 
cách chữ viết các chữ cái tiếng Việt mà hậu quả 
làm làm nghèo nàn các cách viết chữ Việt và 
cuối cùng ñã phải trở về với chữ viết ban ñầu 
của chữ quốc ngữ vào cuối những năm 90 của 
thế kỉ XX. 

- Từ những năm cuối của thế kỉ XX xuất hiện 
thêm một số quy ñịnh mới về chính tả tiếng Việt, 
trong ñó ñáng chú ý là quy ñịnh của Văn phòng 
Chính phủ.  

- Tiếng Việt ở 10 năm ñầu của thế kỉ XXI ñã 
có những biến ñộng mạnh mẽ trước tác ñộng của 
quá trình ñô thị hoá và hội nhập quốc tế. Các vấn 
ñề về phương ngữ tiếng Việt như phương ngữ 
ñịa lí, phương ngữ xã hội trong ñó nổi lên là 
phương ngữ ñô thị, phương ngữ nông thôn, 
phương ngữ giai tầng ñang biến ñổi mạnh mẽ. 
Theo ñó khái niệm tiếng Việt toàn dân với chuẩn 
ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp ñang cần phải ñược 
nhìn nhận trong cảnh huống ngôn ngữ hiện nay. 
Vì thế, cho ñến nay, vẫn chưa có những quy 
ñịnh thống nhất ở cấp quốc gia ñối với bất cứ 
một nội dung gì của tiếng Việt, như: cách viết y 
và i; cách ñọc bảng chữ cái tiếng Việt; việc thêm 
các con chữ và tổ hợp phụ âm; việc chuẩn hoá 
thuật ngữ; vấn ñề xử lí từ ngữ nước ngoài nói 
chung trong ñó có tên riêng nuớc ngoài; vấn ñề 
tên riêng dân tộc thiểu số bằng tiếng Việt. 

(Kì sau: 2. Những vẫn ñề ñặt ra ñối với 
tiếng Việt hiện nay) 

(Ban Biªn tËp nhËn bµi ngµy 11-08-2013)


